	       CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
                 PHÒNG PC04
		Biểu mẫu số 01



THỐNG KÊ
Tình hình, danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp
 về tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

I. TÌNH HÌNH: số cũ: 58; phát sinh: 09; thanh loại: 0; hiện còn: 67 cơ sở
Tổng số vụ việc xảy ra có liên quan đến hoạt động hợp pháp về ma túy: 0 vụ, 0 đối tượng.
1. Xử lý hình sự: 0 vụ, 0 đối tượng
2. Xử lý hành chính: 0 vụ, 0 đối tượng.
II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY

	STT
	Tên CQ,TC,CN
	Tên người đại diện pháp luật, loại hình kinh doanh
	Địa chỉ
	Hoạt động
	Phát sinh mới
	Thanh loại (lý do)

	
	
	
	
	Xuất, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất

	Sản xuất
	Mua bán, phân phối
	Vận chuyển
	Sử dụng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dừng, tạm dừng hoạt động
	Xử lý hình sự
	Tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi GPSD

	1
	Cty TNHH quốc tế Huy Hoàng Phương Đông
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	Cty TNHH Dayeon Bi jou Việt Nam
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	3
	Cty CP Sơn Nishu
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
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	x
	
	
	
	

	4
	Cty TNHH Mỹ Nghệ truyền thống Yoohan
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	Cty TNHH Mỹ Nghệ Shine
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	6
	Cty TNHH Seoul Semiconductor vina
	Kim Sung Ju
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	7
	Cty TNHH Hankook Al Tec Vina
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	8
	Cty CP ĐT và PT VLM VIP
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	Cty TNHH Đồng Kỹ Thuật Korea Việt Nam
	
	KCN Đồng Văn I, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	Cty TNHH khoa học kỹ thuật Tonghe Vina
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	11
	Cty TNHH JCU Việt Nam
	Nobuhiro Yamazaki
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	12
	Cty TNHH PLK Chemical
	Lee Keun sun
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	13
	Cty CP điện cơ Thống nhất- CN Hà Nam
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	14
	Cty TNHH T.Rad Việt Nam
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	15
	Cty TNHH Honda Lock VN
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	16
	Cty TMHH Drilube VN
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	17
	Cty TNHH Gentherm VN
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	18
	Cty TNHH Nissho VN
	Takanori Miyata
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	19
	Cty TNHH SRE VN
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	20
	Cty CP nước sạch Đồng Văn
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	21
	Cty TNHH Yoolim Specialty Chemixcals Vina
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	22
	Cty TNHH Yuwon Ebgineering and technology
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	23
	Cty TNHH Ojitex Hải Phòng-CN hà Nam
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	24
	Cty TNHH Tejin Cacbon VN
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	25
	Cty TNHH TKK VN-CN Hà Nam
	
	KCN Đồng Văn II, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	26
	Cty TNHH Qisda VN
	
	KCN Đồng Văn IV, KB
	
	
	
	
	x
	
	
	
	KB

	27
	Cty TNHH Sebang Chain Vina
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	28
	Cty TNHH Elite Group hà Nội
	Son Hyuk Jun
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	29
	Cty TNHH Dorco Living Vina
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	30
	Cty TNHH Dorco Vian
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	31
	Cty TNHH Cutech VN
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	32
	Cty TNHH Việt Nam Byron Hoalding
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	33
	Cty TNHH Pin GP VN
	
	KCN Hòa mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	34
	Cty TNHH Nhôm Asean
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	35
	Cty TNHH Fiesland campina hà Nam
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	36
	Cty TNHH Dream Plastic
	Yu Jae Seng
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	37
	Cty TNHH Intersach VN
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	38
	Cty Cp Casla 1
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	39
	Cty CP Casla 2
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	40
	Cty CP Casablanca
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	41
	Cty TNHH MTV Dasan Vina
	
	KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	42
	Cty TNHH Nhựa Lý Nhân
	
	Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	

	
	
	

	43
	Cty TNHH JY Platic
	Yu Jae Seng
	CCN Bình Lục, Huyện Bình Lục, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	BL

	44
	Cty TNHH JY Minh Hải
	
	CCN Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	45
	Cty TNHH Nittoku VN
	
	CCN Thị Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	46
	Cty CP nước sạch Hà Nam
	
	Phường Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	47
	Cty CP đất hiếm VN
	
	Tiên Tân, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL


	48
	Cty TNHH Nhựa Nam Á
	
	CCN Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	49
	Cty TNHH may Kim Bình
	
	CCN Kim Bình, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	PL

	50
	Cty TNHH Phú Tài
	
	Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	PL

	51
	Cty CP Ngọc Sơn, Hà Nam
	
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	BL

	52
	Cty TNHH đồ gia dụng Elmich
	
	CCN Bình Lục, huyện Bình Lục, hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	BL

	53
	Cty CP Bia SG-PL
	
	Thanh hà, Thanh Liêm, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	54
	Cty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam
	
	Chuyên Ngoại, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	55
	Công ty TNHH Ishigaki VN
	
	KCN Đồng Văn II-Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	56
	Công ty TNHH Honda VN
	
	KCN Đồng Văn II-Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	57
	Công ty TNHH Shikoku Cable VN
	
	KCN Đồng Văn II-Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	58
	Công ty TNHH Fujigen VN
	
	KCN Đồng Văn II-Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	59
	Công ty TNHH bao bì YFY Hà Nam
	
	Khu CN Đồng Văn II, TX Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	60
	Công ty TNHH VINA ITO
	
	Khu CN Đồng Văn III, TX Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	61
	Công ty TNHH Kyosha Việt Nam
	
	Khu CN Đồng Văn III, TX Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	62
	Công ty TNHH ILJIN Việt Nam
	
	Khu CN Đồng Văn IV, TX Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	KB

	63
	Công ty TNHH Guyomarch VCN tại Hà Nam
	
	KCN Hòa Mạc, TX Duy Tiên
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	64
	Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam
	
	Thôn Cửa, xã Trung Lương, H Bình Lục, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	BL

	65
	Công ty TNHH sản phẩm Shofu VN
	
	KCN Đồng Văn III, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	66
	Công ty CP Finetek VN
	
	KCN Hòa Mạc, TX Duy Tiên, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	67
	Công ty TNHH Seosin VN
	
	KCN châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	PL

	
	




